KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP NT D1 
Tên giáo viên: Nguyễn Thị Thu Duyệt – Kiều Thi Tin 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 05/05 đến 09/05
GV: Kiều Thị Tin 
	Tuần 2
Từ 12/05 đến 16/05
GV: Nguyễn Thị Thu Duyệt 
	Tuần 3
Từ 19/05 đến 23/05
GV: Kiều Thị Tin 
	Tuần 4
Từ 26/05 đến 30/05
GV: Nguyễn Thị Thu Duyệt 
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ
	Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; dạy trẻ biết chào hỏi lễ phép khi được nhắc nhở trong các tình huống phù hợp; hướng dẫn trẻ thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. Xem tranh ảnh, băng hình về các phương tiện giao thông; các loại xe đạp, xe máy, ô tô khách, ô tô con, tàu hỏa, xích lô, máy bay. Xem tranh, ảnh về các bài thơ, câu chuyện trong chủ đề.
Trò chuyện với trẻ về cảm xúc của trẻ: Hôm nay con thấy vui/buồn/hạnh phúc…. không? Vì sao? 

	

	Thể dục sáng
	* Thể dục sáng:
- Rèn trẻ thuần thục các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh, nhịp điệu của bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp
- Khởi động: Làm vận động nhẹ nhàng theo bài hát: “Walking in the sun”
- Trọng động: (Tập với vòng):
+ Hô hấp: Thổi nơ bay, gà gáy
+ Tay: Máy bay bay, gà vỗ cánh
+ Chân: Máy bay hạ cánh, cây cao cỏ thấp.
+ Bụng: Gà mổ thóc, gió thổi cây nghiêng
+ Bật: Bật tại chỗ, ếch ộp.
* Tập bài vận động theo nhạc khối nhà trẻ “BANANA CHACHA”
- Trẻ thực hiện đúng, thuần thục các động tác thể dục theo nhịp bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp. 

	

	
	* Trò chuyện với trẻ về mùa hè: Vào mùa hè thì thời tiết như thế nào? Con thường mặc trang phục như thế nào? Khi đi ngoài trời nắng con phải làm gì? Con có được chơi đùa dưới trời nắng gắt không? Tại sao? …………..
* Trò chuyện với trẻ về trang phục mùa hè: Mùa hè thời tiết nóng nực con sẽ mặc quần áo như thế nào? Con thích mặc quần áo màu gì? chất liệu vải may trang phục mùa hè thường có đắc điểm gì?
* Trò chuyện với trẻ về nước uống trong mùa hè: Vào mùa hè thời tiết nóng nực các con phải uống nhiều nước, khi uống nước con lấy nước ở đâu? Con có được uống nước dưới ao hồ không? Vì sao? Con có nên uống nước quá lạnh không? Vì sao?...............
* Trò chuyện về bé đi tắm biển: Nghỉ hè con được bố mẹ cho đi chơi, đi nghỉ mát ở đâu? Khi được bố mẹ cho đi tắm biển cùng con sẽ mang theo những gì? Con có được bơi ra xa không? Tại sao?.............. 
	

	Chơi - tập có chủ định
	T2
	Hoạt động tạo hình
Vẽ tia nắng

	Hoạt động tạo hình
Vẽ mưa

	Hoạt động tạo hình
Di màu bãi biển

	Hoạt động tạo hình
Tô màu cốc nước cam


	

	
	T3
	Âm nhạc
NDTT: Hát: Mùa hè đến
NDKH: VĐTN: Trời nắng trời mưa


	Âm nhạc
NDTT: Hát: Ếch ộp
NDKH: TCAN: Lắng nghe tìm đồ vật

	Âm nhạc
NDTT: Nghe hát: Trên cát
NDKH: VĐTN: Kéo cưa lừa xẻ

	Âm nhạc
NDTT: Nghe: Mây và gió
NDKH: TC: Ai nhanh nhất

	

	
	T4
	Vận động
Đi trong đường hẹp có mang vật trên tay
TC: Ếch ộp

	Vận động
Bò thẳng hướng có mang vật trên lưng.
TC: Đuổi bắt

	Vận động
Ngồi lăn bóng
TC: Cáo và thỏ

	Vận động
Đi có mang vật trên đầu
TC: Trời nắng trời mưa


	

	
	T5
	Nhận biết tập nói
Trang phục mùa hè

	Nhận biết phân biệt
Ao và biển


	Nhận biết tập nói
Nước giải khát

	Nhận biết phân biệt
Nhận biết 1 và nhiều

	

	
	T6
	Làm quen văn học
Thơ: Đi nắng

	Làm quen văn học
Thơ: Tia nắng


	Làm quen văn học
Thơ: Bé và biển

	Làm quen văn học
Thơ: Tiết kiệm nước

	

	Hoạt động ngoài trời
	* Tuần 1:
- HĐCCĐ:
+ Quan sát bầu trời
+ Quan sát cây hoa mẫu đơn
+ Quan sát cây hoa giấy
+ Quan sát cây hoa loa kèn
+ Quan sát cây bưởi
- TCVĐ:
+ Tìm bạn thân
+ Xúc xắc xúc xẻ
+ Thổi bong bóng
+ Trời nắng trời mưa
+ Con thỏ
- Chơi tự do: Chơi xâu hạt, chơi bắt bướm, chơi với phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi trò chơi trong khu vui chơi liên hoàn
* Tuần 2:
- HĐCCĐ:
+ Quan sát thời tiết
+ Quan sát khung cảnh sân trường
+ Quan sát vườn trường
+ Quan sát cây khế
+ Quan sát cây xoài
- TCVĐ:
+ Lộn cầu vồng
+ Cắp cua bỏ giỏ
+ Chi chi chành chành
+ Con thỏ
+ Thi ai nhanh
- Giao lưu vận động cùng lớp D3: Bóng tròn to
- Chơi tự do: Chơi thổ bong bóng, chơi bò chui qua hầm, chơi đá bóng vào lưới, chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi trò chơi trong khu vui chơi liên hoàn.
* Tuần 3:
- HĐCCĐ:
+ Quan sát cây thông
+ Quan sát cây hạnh phúc
+Quan sát cây lan ý
+ Quan sát đường ray
+ Quan sát cây dưa leo
- TCVĐ:
+ Bắt bóng
+ Cáo ơi ngủ à
+ Bắt bướm
+ Bóng tròn to
+ Tập tầm vông
- Chơi tự do: Chơi rót nước, chơi ném bóng, chơi đi trong đường hẹp, chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi trò chơi trong khu vui chơi liên hoàn.
* Tuần 4:
- HĐCCĐ:
+ Quan sát thời tiết
+ Quan sát cây hoa dâm bụt
+ Quan sát cây vối
+ Quan sát cây sấu
+ Quan sát đồ chơi trong sân trường
- TCVĐ:
+ Dung dăng dung dẻ
+ Xích lô
+ Chi chi chành chành
+ Gió thổi cây nghiêng
+ Thổi bong bóng
- Giao lưu với lớp D2: Gia đình ngón tay
- Chơi tự do: Chơi cắp cua bỏ giỏ, chơi với phấn, chơi ném vòng, chơi nhặt lá vàng, chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi trò chơi trong khu vui chơi liên hoàn. 

	

	Chơi tập ở các góc
	* Góc trọng tâm: Xâu vòng xen kẽ các màu (T1). Xếp công viên nước (T2). Xếp bãi biển (T3). Rót nước (T4)
* Góc bế em: Bé tập xúc cho em ăn, tập cho em uống nước, lau mặt cho em búp bê, mặc quần áo đẹp.
* Góc bé chơi với hình và màu: Bé gắn các lô tô các hình ảnh cây, quả, quần áo tương ứng với hình cho sẵn.
* Góc sách truyện: Xem tranh ảnh, bài thơ về mùa hè.
* Góc tạo hình: Tô màu ông mặt trời, tia nắng, cốc nước cam, bãi biển, trang phục mùa hè......
* Góc vận động:
- Vận động tinh: Xâu vòng, xâu hoa tặng mẹ và cô, tập đan tay đan co duỗi ngón tay.
- Vận động thô: Chơi với vòng, chơi với bóng, chơi với tạ, chơi với gậy.
* Góc thiên nhiên: Bé cùng cô bé giúp cô tưới cây, bé lau lá cây cùng cô.... 

	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.
- Thực hiện các thói quen văn minh khi ăn, tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng không rơi vãi.
- Nói tên món ăn hàng ngày, nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe
- Nghe kể chuyện: sự tích hoa mào gà, cây táo, quả táo của Bác Hồ,... 
- Nghe hát: Đêm qua em mơ gặp bác Hồ, Lời ru trên nương, Nhạc giao hưởng, nhạc không lời……

	

	Chơi - tập buổi chiều
	*Tuần 1
- Hướng dẫn trẻ kỹ năng tự phục vụ: Tự rót nước uống, cất ca cốc đúng nơi quy định
- Dạy trẻ biết chào hỏi lễ phép khi có khách vào lớp, nói vừa đủ nghe, không la hét trong lớp học.
- Trẻ chơi xâu cúc áo
- Cho trẻ xem băng hình về các hoạt động diễn ra vào ngày Tết thiếu nhi 1/6, các hoạt động diễn ra trong ngày hè…
- Nêu gương bé ngoan (T6)
*Tuần 2
- Hướng dẫn trẻ cách sử dụng đồ chơi và chơi ở các góc.
- Trẻ chơi đồ chơi lắp ghép
- Dạy trẻ chơi một số trò chơi dân gian: Rồng rồng dế dế, lộn cầu vồng
- Dạy trẻ biết biểu lộ cảm xúc vui, buồn, sợ hãi qua nét mặt, cử chỉ.
- Cho trẻ xem băng hình về các hoạt động diễn ra trên bãi biển ngày hè.
- Nêu gương bé ngoan (T6)
*Tuần 3
- Rèn kỹ năng: Dạy trẻ tránh xa những đồ vật sắc nhọn và những nơi nguy hiểm: đồ chơi hỏng, vỡ, không chơi và leo trèo ở lan can…
- Hướng dẫn trẻ kỹ năng gập quần áo
- Hướng dẫn trẻ cách mở sách, truyện và xem tranh truyện trong chủ đề
- Bé chơi với đất nặn
- Nêu gương bé ngoan (T6)
*Tuần 4
- Xem video về các loại rau ăn quả, cây xanh, Bác Hồ, hạt nảy mầm, cây lớn lên như thế nào, hiện tượng trời mưa,...
- Hướng dẫn trẻ hát và chơi trò chơi: Ếch ộp
- Ôn bài các bài thơ trẻ đã học trong chủ đề.
- Hướng dẫn trẻ chơi các trò chơi: Trốn tìm, trời nắng trời mưa, tìm bạn thân, thỏ nhảy múa, cắp cua bỏ giỏ...
- Nêu gương bé ngoan (T6) 

	

	Chủ đề - Sự kiện
	Em yêu mùa hè
	Trang phục mùa hè
	Bé đi tắm biển
	Tổng kết năm học
	

	Đánh giá KQ thực hiện
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